
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG.  LỚP D3  

Tên giáo viên: Đoàn Thị Kim Xuân – Vũ Thị Vượng – Lê Thu Trang 

 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/04 đến 05/04 

Đoàn Thị K Xuân 

Tuần 2 

Từ 08/04 đến 12/04 

Vũ Thị Vượng  

Tuần 3 

Từ 15/04 đến 19/04 

Lê Thu Trang  

Tuần 4 

Từ 22/04 đến 26/04 

Đoàn Thị K Xuân  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Cô ân cần nhẹ nhàng, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở 

trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các 

nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

* Trò chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình, một số động vật sống dưới nước, 

động vật sống trong rừng, một số con côn trùng và chim 

- Trò chuyện về vật nuôi trong gia đình: 

+ Nhà con nuôi con vật gì? 

+ Con chó (mèo ...) kêu như thế nào? 

- Trò chuyện về động vật nuôi dưới nước: 

+ Đây là con gì? 

+ Con cá, tôm sống ở đâu? 

+ Con cá màu gì..vv? 

- Trò chuyện với trẻ về động vật trong rừng: 

+ Đây là con gì? 

+ Con Hổ sống ở đâu ở đâu? 

+ Còn đây là con gì?  

- Trò chuyện về một số con côn trùng và chim: 

+ Tên gọi, nơi sống ...   

 



Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi theo bài nhạc ”Gấu 

và rừng xanh” 

- Trọng động: Kết hợp với bài nhạc “Chú gà trống gọi” 

+ Tập các động tác của bài tập "Chú gà tróng gọi" 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập  

* Hoạt động giao lưu kết nối 3 lớp nhà trẻ (Tuần 4)   

 

Chơi - tập  

có chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB: Bò trườn qua 

vật cản (VĐM) 

TCVĐ: Nu na  

nu nống  

Vận động 

VĐCB: Bò trườn qua 

vật cản (VĐÔ) 

TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ  

Vận động 

VĐCB: Bật xa  

(10 – 20 cm) (VĐM) 

TCVĐ: Bắt bướm  

Vận động 

VĐCB: Bật xa  

(10 – 20 cm) (VĐÔ) 

TCVĐ: Mèo và  

chim sẻ  

MT27, 

MT19 

T3 

NBTN 

Con thỏ (MT27)  

NBPB 

Một và nhiều  

NBTN 

Con voi – Con khỉ 

(MT19)  

HĐVĐV 

Xếp chuồng  

cho con vật  

T4 

Âm nhạc 

DH: Gà trống, mèo 

con và cún con 

TCÂN: Vũ công nhí  

Âm nhạc 

DH: Cá vàng bơi 

TCÂN: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

DH: Voi làm xiếc 

TCÂN: Thi xem ai 

nhanh  

Âm nhạc 

VĐMH: Chim mẹ 

chim con 

NH: Con chim non  

T5 

Làm quen văn học 

Truyện: Sinh nhật 

của Thỏ con 

(Đa số trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Rong và cá 

(Đa số trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Truyện: Hai chú dê 

(Đa số trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Chim sâu 

(Đa số trẻ chưa biết)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Dán tai thỏ 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Di màu 

 làm mặt nước 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu con chim 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Trang trí cánh bướm 

(Đề tài)  



Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cây hoa giấy; Bầu trời; Cây bưởi; Cây hoa hồng 

- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô; Bác nông dân; Chuyển thức ăn; Ai nhanh nhất 

- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, lá, sỏi... 

- HĐ Lao động: Nhặt lá cây, tưới nước bồn hoa. 

* Tuần 2: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cây hoa trạng nguyên; Luống rau bắp cải; Cầu trượt liên hoàn; 

Nhà bóng 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng; Đoàn tàu nhỏ xíu; Bóng tròn to; Máy bay 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá, giấy 

- HĐ giao lưu: Giao lưu bạn trai, bạn gái trong lớp qua trò chơi: Lăn bóng, bước qua 

vật cản; Chuyển bóng 

* Tuần 3: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Đồ chơi bập bênh; Khu vui chơi dân gian; Tham quan phòng 

nghệ thuật; Cây hoa giấy 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng, bịp mắt bắt dê 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá, giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ Lao động: Tưới cây, tỉa lá vàng 

* Tuần 4: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Tham quan phòng thể chất; Vườn rau cải; Luống rau cà rốt; 

Cây bưởi 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Lộn cầu vồng; Dung dăng dung dẻ; Ô tô và chim sẻ 

- Chơi theo ý thích: Chơi với giấy, lá cây, phấn và đồ chơi ngoài trời 

- HĐ giao lưu: Giao lưu 3 lớp nhà trẻ qua các trò chơi: Bước qua vòng; Lăn bóng; Ai 

 



nhanh hơn  

* Hoạt động trải nghiệm: Pha nước cam.   

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Góc kĩ năng (T1). Góc vận động (T2). Góc HĐVĐV (T3).  

Góc bé chơi với hình và màu ( T4)  

- Góc vận động: Ném bóng, tung bóng, ném vòng, bò trườn, bật xa... 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hàng rào, lồng hộp vuông, tròn, xâu hạt vòng…. 

- Góc bé cho em ăn: Khuấy bột cho em, xúc cho em ăn, lau miệng cho em, ru em ngủ, 

.... 

- Góc bé kể chuyện: Xem sách, tranh về các, con các con vật sống dưới nước, trong 

rừng.... 

- Góc bé với hình và màu: Tô màu hoa các con vật sống dưới nước, sống trong rừng... 

- Góc bé thông minh: ƯD Montseori (Bulze có núm), thả que đúng màu ..... 

- Góc kỹ năng tự phục vụ: Lồng tất, xúc hột hạt, xâu dây...   

MT7 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Rèn kĩ năng: 

- Xếp hàng đi vệ sinh, đi dép. 

- Mời cô và các bạn trước khi ăn, nhặt cơm rơi vãi. 

* Trò truyện, chơi nhẹ: Trò chơi "vắt nước cam, con muỗi, ô tô..." 

- Kể chuyện, đọc thơ“ Chuyến du lịch của chú gà trống choai”, " Con cá vàng"   

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tiếp tục rèn trẻ: 

- Nề nếp thói quen chào hỏi. 

- Rèn kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô to, rõ. 

- Rèn kỹ năng bê ghế về bàn. 

- Rèn trẻ kĩ năng cầm bút, tô màu không chờm ra ngoài. 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước, sống trong rừng. 

 

MT35 



* Hướng dẫn: 

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi bắt chước tiếng kêu của các con vật . 

- Hướng dẫn trẻ tung bóng bằng hai tay. 

- Hướng dẫn trò chơi: Di chuyển theo âm thanh 

- Hướng dẫn trò chơi: Gà trong vườn rau 

- Hướng dẫn trẻ chơi ở góc kĩ năng: Thả que đúng màu. 

* Trò chuyện cùng trẻ về vật nuôi trong gia đình, các con vật sống dưới nước, sống 

trong rừng ... 

- Đọc thơ cho trẻ nghe: Con cáo, con cá vàng, con voi 

* Biểu diễn văn nghệ (Nêu gương): Cô và trẻ hát bài "Cá vàng bơi" "ếch ộp". Nêu 

gương bé ngoan cuối tuần.   

Chủ đề - Sự kiện 
Con vật nuôi  

trong gia đình 

Con vật  

sống dưới nước 

Con vật  

sống trong rừng 

Một số con  

côn trùng, chim 
 

Đánh giá 

KQ thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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